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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có : 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vương Xuân Đức. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông  gu  n Bá Du    ương 

B         Xuân Mai 

- Thư ký phiên tòa:  Bà Lê     Minh Anh – Thư ký  òa án n ân dân Quận 3 

   n  p ố Hồ C í Min . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh tham gia 
phiên tòa: B   gu  n      g i p – Kiểm sát vi n. 

Ngày 07 tháng 6 năm 2024 tại trụ sở  òa án n ân dân Quận 3,    n  p ố Hồ 

Chí Min , xét xử sơ t ẩm vụ án  ìn  sự t ụ lý số 57/2024/HS-ST ngày 26 tháng 4 
năm 2024, Qu ết đ n  đưa vụ án ra xét xử số 61/2024/HSST-QĐ ng   24 tháng 5 

năm 2024 đối với b  cáo:  

NGU  N V   , giới tín : nam; sinh ngày 04-10-2003 tại Kiên Giang; trú tại: 

 p   ạn    ong, x  T,  u  n R, t n  Ki n  iang; ng ề ng i p: n ân vi n p ục vụ; 
trìn  độ văn  óa: 9/12; quốc t c : Vi t  am; dân tộc: Kin ; t n giáo: k  ng; con ông 

 gu  n Văn N và bà  gu  n     L; tiền án, tiền sự: không; b  b t tạm gi , tạm giam 
t  ng   17-01-2024. (Có mặt). 

   h i:  gu  n       u  rang 

Đ a c  :    n  ri u  ơn Đ ng, p ư ng H,  u  n T, t n     a   i n Huế.  

C   ở: 455 30     Văn   ,   ư ng A, Quận 3,    n  p ố Hồ C í Min . (V ng 
mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Qua các t i li u có trong  ồ sơ vụ án v  quá trìn  xét  ỏi, tran  luận tại p i n 
tòa, nội dung vụ án được tóm t t n ư sau:  

K oảng 18 gi  ng   31 01 2023, c    gu  n       u   sau k i đi mua v ng 
ng   vía   ần   i về p òng trọ tại tầng 2, n   455 30     Văn   ,   ư ng A, Quận 

3. C     mở ngăn tủ quần áo n ựa m u tr ng (v  trí t ứ 2 t  tr n xuống) không khóa 
ngăn tủ để c t v ng đ  mua t ì p át  i n b  m t 03 c iếc n ẫn v ng 9999 gồm 02 

c iếc có trọng lượng 01 c   v ng c iếc, 01 c iếc n ẫn trọng lượng 0,5 c   được để 
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trong 02 túi vải m u đỏ v  03 t  tiền đ  la M  (USD), m n  giá 100 U D t  để trong 

bao lì xì. Lúc này, c     xem lại camera ở   n  lang trước p òng trọ t ì t    lúc 19 
gi  ngày 24/01 2023  gu  n Vũ   là ngư i ở cùng k u n   trọ đi v o p òng của c   

T khi c     k  ng có ở p òng.  au đó, c    rang đến C ng an   ư ng A, Quận 3 
trình báo sự vi c.  

Qua truy xét, ngày 17/5/2023 Cơ quan Cản  sát điều tra C ng an Quận 3 ra 
Qu ết đ n  k ởi tố vụ án  ìn  sự, Qu ết đ n  k ởi tố b  can,   n  b t b  can để tạm 

giam đối với  gu  n Vũ  . Do L đ  bỏ trốn nên ngày 17/09/2023, Cơ quan điều tra 
đ  ra Qu ết đ n  tru  n  đối với   đồng t  i ra Qu ết đ n  tạm đìn  c   điều tra vụ án 
hìn  sự v  qu ết đ n  tạm đìn  c   điều tra b  can k i  ết t  i  ạn điều tra vụ án. 

 g   17 01 2024,  gu  n Vũ   b  b t t eo Qu ết đ n  tru  n .  ại Cơ quan 
Cản  sát điều tra Công an Quận 3,  gu  n Vũ   k ai n ận: K oảng 19 gi  ng   

24/01/2023, L đi lên sân thượng n   trọ tại số 455 30     Văn   ,   ư ng A, Quận 3 
để l   quần áo p ơi, k i đi xuống tầng 2 t    cửa p òng của c     không khóa. Lúc 

này, L nả  sin  lòng t am n n đi v o p òng c    , mở đèn tìm t i sản v  t    trong 
ngăn tủ quần áo t ứ 2 t  tr n xuống có 01 túi n ựa m u  ồng, b n trong có 01 túi vải 

m u đỏ v  01 bao lì xì m u đỏ.  mở túi vải m u đỏ t    b n trong có 02 túi vải m u 
đỏ k ác, m i túi có 01 c iếc n ẫn m u v ng (01 c iếc n ẫn to, 01 c iếc n ẫn n ỏ) 

nên Ll   c iếc n ẫn to rồi tiếp tục mở bao lì xì m u đỏ t    b n trong có n iều t  tiền 
đ  la M , không rõ bao nhiêu t , L c   rút l   01 t  tiền m n  giá 100 U D rồi để lại 

c iếc n ẫn n ỏ vào túi vải m u đỏ cùng bao lì xì rồi bỏ đi về p òng. Đến 15 gi  ng   
25/01/2023, L đem n ẫn v ng đến ti m v ng Kim  ang số 163    Văn   ,   ư ng 
13, Quận   ú   uận bán cho 01 ngư i p ụ n , ngư i mua cân n ẫn v ng v  c o biết 

trọng lượng n ẫn v ng l  01 c  , k ông nói l  loại v ng gì v  đồng ý mua bán với giá 
4.000.000 đồng. L đ  ti u x i  ết số tiền bán n ẫn v ng, còn t  tiền 100 U D   đ  

giao nộp lại c o Công an. 

Qua l m vi c với b   rần     Kim   ượng l  c ủ ti m v ng Kim  ang, số 163 

   Văn   ,   ư ng 13, quận   ú   uận được biết v o ng   24 01 2023 (mùng 3  ết 
nguyên đán) ti m v ng k  ng mở cửa.  gày 25/02/2023, ti m mở cửa để cúng k ai 

trương đến 10 gi  t ì đóng cửa, k  ng trao đổi mua bán n ẫn v ng với ai, camera tại 
ti m v ng trong d p  ết được t t nguồn để bảo trì. 

 ại bản kết luận đ n  giá t i sản số 10 K -HĐĐ    ng   10 02 2024 của Hội 
đồng đ n  giá t i sản trong tố tụng  ìn  sự kết luận: 01 t  tiền đ  la M  m n  giá 100 

USD v o t  i điểm ng   23 01 2023 có giá 2.332.700 đồng. 

Vật chứng của vụ án: 

+ 01 t  ngoại t  m n  giá 100 U D đ  nộp Kho bạc Nhà nước. 

+ 01 cái quần m u đen l  quần mà L đ  mặc khi thực hi n l y c p tài sản. 

+ 01 xe mô tô hi u Honda Vision màu tr ng, biển kiểm soát số: 68G2-05150, số 

khung: RLHJK0301NY041952, số máy: JK03E0112621 do Nguy n Vũ   là chủ sở 
h u. 
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 Về dân sự: C    gu  n       u T  u cầu bồi t ư ng số t i sản b  m t trộm là 

300 USD và 2,5 c   v ng 9999. 

Tại bản Cáo trạng số 62/CT-VKS-Q3 ngày 25-4-2024, Vi n kiểm sát n ân dân 

Quận 3 đ  tru  tố b  cáo  gu  n Vũ   về tội “Trộm c p t i sản” theo k oản 1 Điều 
173 Bộ luật Hìn  sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.  ại p i n tòa   m na , 

Vi n kiểm sát n ân dân Quận 3 gi  ngu  n quan điểm tru  tố v  đề ng   xử p ạt b  
cáo t  06 t áng đếm 09 t áng tù. 

Về xử lý vật c ứng: giao trả c o b  cáo 01 xe Honda biển số 68 2-05150; giao 
trả c o c    01 t  ngoại t  m n  giá 100 U D; t c  t u, ti u  ủ  số vật c ứng còn lại. 
Buộc b  cáo bồi t ư ng c o c     số tiền 14.665.400 đồng. 

B  cáo  gu  n Vũ   đ  n ận t      n  vi vi p ạm p áp luật của mìn  v  xin 
Hội đồng xét xử xem xét giảm n ẹ  ìn  p ạt.                   

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 r n cơ sở nội dung vụ án, căn cứ v o các t i li u trong  ồ sơ vụ án đ  được tran  

tụng tại p i n tòa, Hội đồng xét xử n ận đ n  n ư sau:  

[1] Về   n  vi, qu ết đ n  tố tụng của Cơ quan Cản  sát điều tra C ng an Quận 

3, Điều tra vi n, Vi n kiểm sát n ân dân Quận 3, Kiểm sát vi n trong quá trìn  điều 
tra, tru  tố đ  t ực  i n đúng về t ẩm qu ền, trìn  tự, t ủ tục qu  đ n  của Bộ luật  ố 

tụng  ìn  sự. Quá trìn  điều tra v  tại p i n tòa, b  cáo k  ng có ý kiến  oặc k iếu 
nại về   n  vi, qu ết đ n  của Cơ quan tiến   n  tố tụng, ngư i tiến   n  tố tụng. Do 

đó, các   n  vi, qu ết đ n  tố tụng của Cơ quan tiến   n  tố tụng, ngư i tiến   n  tố 
tụng đ  t ực  i n đều  ợp p áp.  

[2] Căn cứ l i k ai n ận tội của b  cáo tại Cơ quan điều tra cũng n ư tại p i n 

tòa   m na , bản Kết luận đ n  giá t i sản số 10/KL-HĐĐ    ng   10-02-2024 của 
Hội đồng đ n  giá t i sản trong tố tụng  ìn  sự Quận 3 l   o n to n p ù  ợp với các 

t i li u c ứng cứ k ác có trong  ồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử đ  có đủ cơ sở kết luận: 
K oảng 19 gi  ng   24-01-2023, Lđi l n sân t ượng n   trọ tại số 455 30     Văn 

  , Phư ngA, Quận 3 để l   quần áo p ơi, k i đi xuống tầng 2 t    cửa p òng của 
c     không khóa. Lúc này, L nả  sin  lòng t am n n đi v o p òng c    , mở đèn tìm 

t i sản v  t    trong ngăn tủ quần áo t ứ 2 t  tr n xuống có 01 túi n ựa m u  ồng, 
b n trong có 01 túi vải m u đỏ v  01 bao lì xì m u đỏ.  mở túi vải m u đỏ t    b n 

trong có 02 túi vải m u đỏ k ác, m i túi có 01 c iếc n ẫn m u v ng (01 c iếc n ẫn 
to, 01 c iếc n ẫn n ỏ) nên L l   c iếc n ẫn to rồi tiếp tục mở bao lì xì m u đỏ t  y 

b n trong có n iều t  tiền đ  la M , không rõ bao nhiêu t , L c   rút l   01 t  tiền 
m n  giá 100 U D với tổng tr  giá t i sản c iếm đoạt l  6.332.700 đồng, l  b  cáo đ  

p ạm tội “ rộm c p t i sản” trong trư ng  ợp qui đ n  tại k oản 1 Điều 173 Bộ luật 
Hìn  sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

[3] B  cáo  gu  n Vũ   o n to n biết rõ vi c c iếm đoạt t i sản của ngư i k ác 

l  sai trái sẽ b  x   ội l n án, p áp luật tr ng tr ; n ưng do động cơ t am lam n n b  
cáo đ  b t c  p p áp luật v  cố ý t ực  i n vi c p ạm tội. H n  vi p ạm tội của b  

cáo l  ngu   iểm c o x   ội, k  ng n  ng đ  trực tiếp xâm p ạm đến t i sản  ợp 
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p áp của c ng dân được p áp luật bảo v  m  còn gâ  ản   ưởng x u đến trật tự tr  an 

tại đ a p ương, do vậ  b  cáo p ải  o n to n c  u trác  n i m về   n  vi m  mìn  đ  
gây ra.  

[4]  u  n i n cũng xét tại cơ quan điều tra v  tại p i n tòa   m na  b  cáo đ  
t  n  k ẩn n ận tội, có t ái độ t ật sự ăn năn  ối cải; p ạm tội lần đầu v  t uộc 

trư ng  ợp ít ng i m trọng; do đó áp dụng điểm i,s k oản 1 Điều 51 Bộ luật Hìn  sự 
năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 đối với b  cáo k i lượng  ìn  l  có căn cứ.  

[5] Vật c ứng của vụ án: 01 xe g n má  biển số 68G2-05150 l  của b  cáo k  ng 
l n quan đến vụ án n n giao trả lại, n ưng tạm gi  để đảm bảo t i   n  án; số vật 
c ứng còn lại k  ng có giá tr  sử dụng n n t c  t u v  ti u  ủ .  

[6] Về  ậu quả của vụ án: quá trìn  điều tra c   T   u cầu bồi t ư ng số t i sản 
b  m t trộm là 300 USD và 2,5 c   v ng 9999; tại p i n tòa   m na  b  cáo đồng ý 

bồi t ư ng c o c     số tiền 200 USD (còn 100 USD b  cáo đ  giao nộp cho Công an) 
và 2,5 c   v ng 9999 với tổng số tiền l  14.665.400 đồng. Xét đâ  l  sự tự ngu  n v  

k  ng có gì trái với p áp luật, do vậ  buộc b  cáo bồi t ư ng c o c     số tiền tr n l  
có căn cứ. 

[7] Đối với b   rần     Kim   ượng l  c ủ ti m v ng Kim  a số 163    Văn 
  ,   ư ng 13, quận   ú   uận. Do b    ượng k ai k  ng mua v ng của   và 

k  ng có camera quan sát n n k  ng có căn cứ xử lý  ìn  sự về   n  vi ti u t ụ t i 
sản do ngư i k ác p ạm tội m  có. 

[8] B  cáo p ải c  u 200.000 đồng án p í  ìn  sự sơ t ẩm v  733.270 đồng án 
phí dân sự sơ t ẩm. 

Vì các lẽ tr n, 

QU ẾT ĐỊNH: 

 u  n bố b  cáo  gu  n Vũ  đ  p ạm tội “ rộm c p t i sản”. 

Áp dụng Điều 38; Điều 50; k oản 1 Điều 173; điểm i, s k oản 1 Điều 51 Bộ luật 
Hìn  sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; xử p ạt b  cáo  gu  n Vũ   06 (sáu) 

t áng tù; t  i  ạn tù tín  t  ng   b  b t tạm gi , tạm giam l  ng   17-01-2024. 

Áp dụng Điều 48 Bộ luật Hìn  sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; Điều 

589 Bộ luật Dân sự năm 2015; buộc b  cáo có trác  n i m bồi t ư ng c o c    gu  n 
    Thu T số tiền 14.665.400 đồng (mư i bốn tri u sáu trăm sáu mươi lăm ng n bốn 

trăm). 

Áp dụng điểm a k oản 2 Điều 106 Bộ luật  ố tụng  ìn  sự; t c  t u v  ti u  ủ : 

01 cái quần m u đen được ni m p ong b n ngo i có c   ký của  gu  n Vũ   và hình 
d u của Cơ quan Cản  sát điều tra C ng an Quận 3; 

 iao trả c o c    gu  n       u   01 t  tiền m n  giá 100 U D (một trăm); 

 iao trả c o b  cáo 01 xe mô tô hi u Honda Vision màu tr ng, biển kiểm soát số: 
68G2-05150; n ưng tạm gi  để đảm bảo t i   n  án. 
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Kể t  ng   bản án có  i u lực c o đến k i t i   n  án xong, b n p ải t i   n  án 

còn p ải c  u k oản tiền l i của số tiền còn p ải t i   n  án t eo mức l i su t qu  
đ n  tại Điều 357, Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015, tr  trư ng  ợp p áp luật có 

qu  đ n  k ác. 

 (  i sản t c  t u, ti u  ủ  v  giao trả ghi trong L n  n ập kho vật c ứng số 

366/LNK-Đ  H ngày 04-4-2024 v   i   nộp tiền v o t i k oản số 3949.0.9058791 
ngày 21-3-2024 tại K o bạc n   nước Quận 3 của C ng an Q3).   

Áp dụng k oản 2 Điều 136; Điều 331, Điều 333 Bộ luật  ố tụng  ìn  sự;  g   
qu ết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủ  ban t ư ng vụ Quốc  ội. 

B  cáo p ải c  u 200.000 đồng (hai trăm ng n) án p í  ìn  sự sơ t ẩm v  

733.270 đồng (bả  trăm ba mươi ba ng n hai trăm bả  mươi) án phí dân sự sơ t ẩm. 

 rư ng  ợp bản án, qu ết đ n  được t i   n  t eo qu  đ n  tại Điều 2  uật   i 

  n  án dân sự t ì ngư i được t i   n  án dân sự, ngư i p ải t i   n  án dân sự có 
qu ền t ỏa t uận t i   n  án, qu ền   u cầu t i   n  án, tự ngu  n t i   n  án  oặc 

b  cưỡng c ế t i   n  án t eo qu  đ n  tại các Điều 6, 7 v  9  uật   i   n  án dân 
sự; t  i  i u t i   n  án được t ực  i n t eo qu  đ n  tại Điều 30  uật   i   n  án 

dân sự. 

 rong  ạn 15 ng   kể t  ng   tu  n án, b  cáo được qu ền k áng cáo l n  òa án 

nhân dân T  n  p ố Hồ C í Min . Ngư i b   ại được qu ền k áng cáo trong t  i  ạn 
15 ng   kể t  ng   tống đạt  ợp l   oặc ni m  ết bản án.   

 

                                       HỘI ĐỒ   XÉ  XỬ 

      HỘI  HẨM  HÂ  DÂ                                               CHỦ  Ọ   HIÊ   Ò  


